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Số: VƯJƯ7QĐ-ĐHTDM BmA Dương, ngàyXB thángd±năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy định Điều kiện xét tốt nghiệp về Ngoại ngữ, Công nghệ 
thông tin, Kỹ năng xã hội theo học chế tín chỉ cho sinh viên trình độ đại học, 

hệ chính quy và thuồng xuyên

HIỆU TRƯỞNG TRƯÒNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Căn cứ thông từ 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo 'dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực. ngoại ngữ theo 
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐTr ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 
trường về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt dộng của Trường Đại học Thủ Dâu 
Một;

Cân cứ Quyết định số 1774/QĐ-ĐHTDM ngày 17 tháng 11 năm 2021 cua Hiệu 
Trướng trường Đại học Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học theo 
học chế tín chi,

Căn cứ nôi dung cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 2023 giữa các đơn vị thuộc 
trường về việc đóng góp ỷ kiến các điều kiện xét tot nghiệp vê Ngoại ngữ, Công nghệ 
thông tin, Kỹ năng xã hội cho sinh viên bậc dại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo dại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Điều kiện xét tốt nghiệp 
về Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Kỹ năng xã hội theo học chê tín chỉ cho sinh viên 
trình độ đại học. hệ chính quy và thường xuyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho khóa tuyến 
sinh năm 2023 về sau.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, Giám đốc chương trình và 
các đon vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.'#t/

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Trường;
- Lưu: VT.



UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẢU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Điều kiện xét tốt nghiệp về Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Kỹ năng xã hội theo 

học chế tín chỉ cho sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy và thuồng xuyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ±ỏ36 /QĐ-ĐHTDM ngày tháng năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dâu Một)

1. Điều kiện về Ngoại ngữ
Sinh viên được lựa chọn một trong những ngoại ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Trung, 

tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp.

Sinh viên phải đạt tối thiểu mức độ quy định sau:

Ngoại 
ngũ’ Chuẩn Đon vị cấp Ghi chú

Tiếng
Anh

TOEFL ĨBT: 45
Viện Khảo thí 
Giáo dục Hoa Kỳ 
(ETS).

TOEIC:

- Listening: 275

- Reading: 275

- Speaking: 120

- Writing: 120

Viện Khảo thí 
Giáo dục Hoa Kỳ 
(ETS).

V

IELTS: 4.5
British Council, 
IDP Education.

IELTS Academic hoặc 
General Training.

Bl Preliminary (PET):
140

Cambridge 
Assessment 
English.

EPT-TDMU: 45
Trường Đại học 
Thủ Dầu Một 
(ĐHTDM).

Ôn, thi lấy chửng chi (theo 
điều kiện tại mục lưu ý).

Hoàn thành 6 học phần 
ngoại ngữ không 
chuyên (NNKC)

Trường ĐHTDM.
Sau khi hoàn thành 6 học 
phần, sinh viên được câp 
chứng chỉ công nhận.

Tiếng 
Pháp

DELF: BI
Bộ giáo dục quốc 
gia Pháp.

FPT-TDMU: 45 Trường ĐHTDM.
Ôn, thi lấy chứng chỉ (theo 
điều kiện tại mục lưu ý).
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Ngoại 
ngũ’

Chuẩn Đon vị cấp Ghi chú

Hoàn thành 6 học phần
NNKC Trường ĐHTDM.

Sau khi hoàn thành 6 học 
phần, sinh viên đưọ'c cấp 
chứng chỉ công nhận.

Tiếng
Trung

HSK bậc 3 Hanban, Trung 
Quốc.

.CPT-TDMƯ: 45 Trường ĐHTDM. Ôn, thi lấy chứng chỉ (theo 
điều kiện tại mục lưu ý).

Hoàn thành 6 học phần
NNKC Trường ĐHTDM.

Sau khi hoàn thành 6 học 
phần, sinh viên được cấp 
chứng chỉ công nhận.

Tiếng
Hàn TOPIK II (cấp độ 3)

Viện Giáo dục 
quốc tế Quốc gia 
Plan Quốc.

Tiếng
Nhật JLPT - N4

Hiệp hội Giáo 
dục quốc tế Nhật 
Bản.

* Luu ý:

- Các trường họp sinh viên đưọ'c miễn điều kiện xét tốt nghiệp về ngoại ngữ: 

+ Hệ thường xuyên văn bang 2;

+ Có băng tôt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ngành ngôn ngữ nước ngoài1;

1 Bao gồm các ngôn ngũ': Anh - Pháp - Trung - Hàn - Nhật.
2 Các chuyên ngành khác được giảng dạy bằng các ngôn ngữ: Anh - Pháp - Trung - Hàn - Nhật.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác2 do co sỏ' giáo dục nước ngoài 
câp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài và được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo công nhận;

+ Học chuyên ngành khác nhưng được giảng dạy toàn thòi gian bằng Tiếng Anh 
tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Điều kiện khi sinh viên lựa chọn thi lấy chứng chỉ EPT-TDMU, FPT-TDMU, 
CPT-TDMƯ để xét tốt nghiệp:

+ Hệ thường xuyên (vừa làm vừa học, liên thông): có thể tham gia khóa ôn tập 
EPT. CPT, FPT-TDMU tại Trung tâm Ngoại ngữ hoặc tự ôn tập.

+ Hệ chính quy:

• Đạt câp độ 3 NNKC: phải tham gia khóa ôn tập tại Trung tâm Ngoại ngữ.

• Đạt cấp độ 4 NNKC trở lên: có thể tham gia khóa ôn tập tại Trung tâm 
Ngoại ngữ hoặc tự ôn tập.



- Thời hạn giá trị các chứng chí ngoại ngữ quốc tế được căn cứ theo thời hạn ghi 
trên chứng chỉ. Thời hạn giá trị các chứng chỉ EPT-TDMU, FPT-1 DMU. CT I - I DMU 
của Trường Đại học Thủ Dầu Một có giá trị trong 02 năm kể từ ngày cấp. Các chứng 
chỉ ngoại ngữ khác không ghi thời hạn giá trị trên chứng chỉ thì có giá trị trong 2 nám 

kể từ ngày cấp.
- Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được Nhà trường hậu kiêm và xác nhận tính 

pháp lý. Nếu phát hiện chứng chỉ giả, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chê.

2. Điều kiện về Công nghệ thông tin
Sinh viên chọn một trong ba nội dung để làm điều kiện xét tôt nghiệp vê Công 

nghệ thông tin: _______

Nội dung Đơn vị cấp Ghi chú

- Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ 
thông tin (CNTT) nâng cao3.

TDMƯ- Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 
và chứng nhận Năng lực sô (Công 
nghệ nền tảng số, Công nghệ số, 
Cong dân số, An toàn thông tin).
- Chứng chỉ tin học MOS đạt từ 
750/1000 điểm với 3 ứng dụng 
Word, Excel, PowerPoint.

Chứng chỉ 
Quốc tế

3 Điều kiện thi chứng chi nâng cao: sinh viên phải đạt Chứng chi ứng dụng CNTT cơ bàn do TDMU câp.

* Lưu ý: Các trường họp sinh viên được miễn điều kiện xét tốt nghiệp vê Cong

nghệ thông tin:

+ Hệ thường xuyên văn bằng 2;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học thuộc nhóm ngành Công nghệ thông

3. Điều kiện về Kỹ năng xã hội và khói nghiệp
Sinh viên học xong hai nội dung sau sẽ được cấp chứng nhận kỳ năng xã hộiị^Q^

Nội dung Đon vị cấp Ghi chú

- 1 Kỹ năng bắt buộc (Kỹ năng Học 
tập bậc Đại học).

TDMU

Chỉ áp dụng cho sinh viên hệ 
Chính quy.- 5 Kỹ năng tự chọn (Các kỹ năng 

liên quan chuẩn đầu ra của CTĐT, kỹ 
năng nghề nghiệp, kỹ năng bản thân 
có nhu cầu trang bị...).


